          Đại số 7

Chương 3: THỐNG KÊ
TIẾT 1  Bài 3: BIỂU ĐỒ
1. Biểu đồ đoạn thẳng:

	Giá trị (x)
	28
	30
	35
	50
	

	Tần số (n)
	2
	8
	7
	3
	N= 20
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-Dựng biểu đồ:

+Bước 1: Dựng hệ trục toạ độ.

+Bước 2: Vẽ các điểm có các toạ đọ đã cho trong bảng.

+Bước 3:Vẽ các đoạn thẳng

-Lưu ý: 

+Độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau. Trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.

+Giá trị viết trước, tần số viết sau.
Bài 10 trang 14 SGK
a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn toán.
Số các giá trị: 50.
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như dưới đây:
[image: image2.png]



BÀI TẬP : Bài 11, 12 trang 15 SGK. Bài 9, 10 trang 9 SBT.


TIẾT 2

Bài 4: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

1. Số trung bình cộng của dấu hiệu
Số trung bình cộng của một dấu hiệu X, kí hiệu [image: image4.png]


là số dùng làm đại diện cho một dấu hiệu khi phân tích hoặc so sánh nó với các biến lượng cùng loại.

2. Quy tắc tìm số trung bình cộng
Số trung bình cộng của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.

- Cộng tất cả các tích vừa tìm được.

- Chia tổng đó cho các giá trị (tức tổng các tần số).

3. Ý nghĩa
Số trung bình cộng thường được dùng làm "đại diện" cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

4. Mốt của dấu hiệu
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo
Bài 17 trang 20 SGK

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh là: 
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b) Tần số lớn nhất là 99, giá trị ứng với tần số 99 là 88.

    Vậy mốt của dấu hiệu: Mo=8
Bài 18 trang 21 SGK

a)Bảng này có khác so với bảng tần số đã học.
Các giá trị khác nhau của biến lượng được "phân lớp" trong các lớp đều nhau (1010 đơn vị) mà không tính riêng từng giá trị khác nhau.
b) Số trung bình cộng

Để tiện việc tính toán ta kẻ thêm vào sau cột chiều cao là cột số trung bình cộng của từng lớp; sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng.

[image: image6.jpg]Chidu cao | Trung binh cong | Tansé | Tich gidfa trung binh _

cua méi 16p cong méi I6p véi tan s
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Số trung bình cộng:

[image: image8.png]


=(105+805+4410+6165+1628+155):100
=132,68(cm).
Chú ý: Số liệu ở cột trung bình cộng của mỗi lớp được tính như sau: Ta lấy tổng chiều cao đầu + chiều cao cuối của mỗi lớp, sau đó chia cho 2. 
Ví dụ: (110+120):2=230:2=115
BÀI TẬP: Bài 14, 15, 16, 17, 19 SGK


TIẾT 3

LUYỆN TẬP

Bài 1:  Số lượt khách hàng đến tham quan cuộc triển lãm tranh 10 ngày vừa qua được ghi như sau:

	Số thứ tự ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số lượng khách
	300
	350
	300
	280
	250
	350
	300
	400
	300
	250


a/ Dấu hiệu ở đây là gì ?

b/ Lập bảng tần số và biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng ?

c/ Tính lượng khách trung bình đến trong 10 ngày đó ?

d/ Xác định số lượng khách đến trong nhiều ngày nhất ?

Bài 2: Bảng điểm kiểm tra toán học kì II của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:

	8
	8
	9
	10
	6
	8
	6

	10
	5
	7
	8
	8
	4
	9

	10
	8
	4
	10
	9
	8
	8

	9
	8
	7
	8
	5
	10
	8


a/ Tìm số trung bình cộng.

b/ Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 3: Bảng điểm kiểm tra toán  của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:

	6
	8
	7
	4
	7
	8
	5
	6

	7
	7
	8
	9
	8
	6
	7
	8

	8
	9
	6
	8
	7
	8
	9
	7

	9
	8
	7
	8
	9
	8
	7
	8


a/ Dấu hiệu là gì ??

b/ Lớp có bao nhiêu học sinh

c/ Lập bảng tần số.

d/ Tìm mốt.

e/ Tính điểm trung bình của lớp.
Bài 4: Tuổi nghề của một số công nhân trong xí nghiệp sản xuất được ghi lại như sau:

	4
	10
	9
	5
	3

	7
	10
	4
	5
	4

	8
	6
	7
	8
	4

	4
	2
	2
	2
	1

	7
	7
	5
	4
	1


a/ Tìm dấu hiệu

b/ Tìm số các giá trị

c/ Lập bảng tần số và rút ra kết luận

Bài 5: Trong một kỳ thi học sinh giỏi lớp 7, điểm số được ghi như sau: (thang điểm 100)

	17
	40
	33
	97
	73
	89
	45
	44
	43
	73

	58
	60
	10
	99
	56
	96
	45
	56
	10
	60

	39
	89
	56
	68
	55
	88
	75
	59
	37
	10

	43
	96
	25
	56
	31
	49
	88
	23
	39
	34

	38
	66
	96
	10
	37
	49
	56
	56
	56
	55


a/ Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

b/ Số học sinh đạt từ 80 trở lên.

c/ Số học sinh khoảng 65 đến 80 điểm

d/ Các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Có bao nhiêu bạn được cấp học bổng trong đợt này.

e/ Lập bảng tần số.

f/ Tính điểm trung bình.

g/ Tìm mốt.

Bài 6:Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp  7 được ghi lại trong bảng sau:
	3
	10
	7
	8
	10
	9
	5

	4
	8
	7
	8
	10
	9
	6

	8
	8
	6
	6
	8
	8
	8


a) Dấu hiệu ở đây là gì?  
    b) Số các giá trị là bao nhiêu?

    c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau .

    d) Giá trị lớn nhất ở đây là bao nhiêu? Tần số của nó là mấy?

    e) Giá trị nhỏ nhất ở đây là mấy? Tần số của nó?

    f) Cho biết mốt của dấu hiệu?

Bài 7:Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

a) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tính số trung bình cộng
Bài 8:Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau: 

	7
	5
	4
	6
	6
	4
	6
	5

	8
	8
	2
	6
	4
	8
	5
	6

	9
	8
	4
	7
	9
	5
	5
	5

	7
	2
	7
	5
	5
	8
	6
	10


a. Dấu hiệu ở đây là gì ? 

b. Lập bảng  “ tần số ” và nhận xét.

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

e.    Giả sử em có  điểm bài kiểm tra môn Toán HKI là 2, em hãy đưa ra hai giải pháp để khắc phục điểm yếu kém của bản thân trong thời gian tới. (có phân tích hợp lý)

f. Giả sử em được điểm bài kiểm tra môn Toán HKI là 10, em hãy nêu hai kinh nghiệm để học tốt.
Bài 9: Một GV theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 hs và ghi lại như sau:
	5
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	8

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	5
	5
	14



a/ Dấu hiệu ở đây là gì ?

b/ Lập bảng tần số và rút ra 1 số nhận xét.


c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.


d/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 10:Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	8

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	5
	5
	14


a/ Dấu hiệu ở đây là gì ?
Số các giá trị là bao nhiêu? 
b/ Lập bảng tần số .

c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Chương 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
TIẾT 4

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Khái niệm về biểu thức đại số
Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không chỉ trên những số mà còn có thể trên những chữ (đại diện cho các số) được gọi là biểu thức đại số.

Ví dụ:

2x−5; ax2+bx+c; 2x+1; ...

Chú ý:
- Trong biểu thức đại số, vì các chữ đại diện cho các số nên khi thực diện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán trên các số.

- Các biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu chưa được xét đến trong chương trình này.
Bài 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT GIÁ TRỊ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Giá trị của một biểu thức đại số
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính

2. Lưu ý
- Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

- Đối với biểu thức phân số ta chỉ tính được giá trị của nó tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác không. 
Bài 7 trang 29 SGK

a) Thay m = –1 và n = 2 vào biểu thức 3m – 2n

Ta có:3(–1) – 2.2 
= –3 – 4 
= –7
Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -7

b) Thay m = –1 và n = 2 vào biểu thức7m + 2n – 6 
Ta có : 7 (–1) + 2.2 – 6 
= – 7 + 4 – 6 
= – 9
Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = -1 và n = 2 là -9
Bài 6 trang 19 SBT

a. Thay x = 0 vào biểu thức 5x2 + 3x – 1
Ta có:5.02 + 3.0 – 1 
= 0 + 0 – 1 
= -1
Vậy giá trị của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = 0 là -1

b. Thay x = -1 vào biểu thức 5x2 + 3x – 1
Ta có: 5.(-1)2 + 3.(-1) – 1 
= 5.1 – 3 – 1 
= 1
Vậy giá trị của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = -1 là 1

c. Thay x = 1/3 vào biểu thức 5x2 + 3x – 1
Ta có:5.(1/3)2 + 3.1/3 – 1 
= 5.1/9 + 1 – 1 
= 5/9
Vậy giá trị của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = 1/3 là 5/9
Bài 8 trang 29 SGK

Học sinh tự làm (như bài thực hành, bằng cách đo chiều dài, chiều rộng của lớp học, thư viện, hội trường, phòng bộ môn… rồi tính theo công thức rồi điền vào bảng). 

Trước hết, các bạn cần hiểu xem cột 3 (số gạch cần mua) được tính như thế nào.

Đổi: 30cm=0,3m
- Diện tích của nền nhà hình chữ nhật bằng x.y(m2).

- Diện tích của viên gạch hình vuông bằng 0,32=0,09(m2).

⇒⇒ Số gạch cần mua bằng diện tích nền nhà chia cho diện tích 1 viên gạch: (x.y): 0,09 viên 

Sau đó, đo nền nhà của bạn.

Dưới đây là 2 số liệu ví dụ:

VD1: chiều rộng x=4,5m; chiều dài y=16m
Số viên gạch cần mua là: 4,5.160,09=800(viên)

VD2: chiều rộng x=4m; chiều dài y=7,5m
Số viên gạch cần mua là: 4.7,50,09≈333(viên)

Ta điền được vào bảng như sau:

[image: image9.jpg]Chicu 1ong (m) | Chidu dai (m) | S6 gach can mua (vien)
X y xy
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BÀI TẬP: Bài 9 trang 29 SGK. Bài 7, 8, 9 trang 19, 20 SBT


TIẾT 5

Bài 3: ĐƠN THỨC
1. Đơn thức
Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Ví dụ: 2;3xy2;25x2y3z2
2. Đơn thức thu gọn
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương (mỗi biến chỉ được viết một lần). Số nói trên gọi là hệ số (viết phía trước đơn thức) phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức (viết phía sau hệ số, các biến thường viết theo thứ tự của bảng chữ cái).

Các bước thu gọn một đơn thức

Bước 1. Xác định dấu duy nhất thay thế cho các dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất là dấu "+" nếu đơn thức không chứa dấu "-" nào hay chứa một số chẵn lần dấu "-". Dấu duy nhất là dấu "-" trong trường hợp ngược lại.

Bước 2. Nhóm các thừa số là số hay là các hằng số và nhân chúng với nhau.

Bước 3. Nhóm các biến, xếp chúng theo thứ tự các chữ cái và dùng kí hiệu lũy thừa để viết tích các chữ cái giống nhau.

3. Bậc của đơn thức thu gọn

+) Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

+) Số thực khác 0 là đơn thức bậc không. Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

4. Nhân đơn thức 

Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.
Bài 12 trang 32 SGK

a) - Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5 ; phần biến là x2y

- Đơn thức 0,25 x2y2 có hệ số là 0,25 ; phần biến là x2y2
b) - Thay x = 1 và y = –1 vào  đơn thức 2,5x2y 
Ta được:2,5.12.(–1) = –2,5
Vậy đơn thức 2,5x2y có giá trị bằng –2,5 tại x = 1 và y = –1

- Thay x=1 và y = -1 vào đơn thức 0,25 x2y2 
Ta được:0,25(1)2(–1)2 = 0,25.1.1= 0,25
Vậy đơn thức 0,25 x2y2 có giá trị bắng 0,25 tại x =1 và y = –1
Bài 13 trang 32 SGK

a)
[image: image10.png]



Bậc của đơn thức trên là tổng số mũ của các biến x và y

Số mũ của biến x là 3 ; số mũ của biến y là 4

⇒ Bậc của đơn thức đó là 3+4=7.

b)
[image: image11.png]Loy L (—ayi) =L (22 Lyy
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Bậc của đơn thức trên là tổng số mũ của các biến x và y
Số mũ của biến x là 6 ; số mũ của biến y là 6.

⇒ Bậc của đơn thức đó là 6+6 = 12
Bài 17 trang21 SBT

a. Ta có: -2/3 xy2z.(-3x2y)2 
= -2/3 xy2z.9x4y2
= (-2/3 .9)(x.x4).(y2.y2).z 
= -6x5y4z

b. Ta có: x2yz.(2xy)2z 
= x2yz.4x2y2.z 
= 4(x2.x2)(y.y2)(z.z) 
= 4x4y3z2
Bài 14 trang 32 SGK

Vì tích của bất kì số nào với 1 đều bằng chính nó. Bên cạnh đó, x và y là khác dấu. Do đó, để đơn thức có giá trị = 9 thì chúng ta có hai cách:

- Lấy tích của -9 với số mũ lẻ của x (ví dụ: (-9).(-1)1 = (-9).(-1)3 = ... = 9)

- Lấy tích của 9 với số mũ chẵn của x (ví dụ: 9.(-1)2 = 9.(-1)2 = ... = 9)

Thêm một lưu ý nữa là y không ảnh hưởng đến dấu của đơn thức, nên số mũ của y bằng bao nhiêu cũng được.

Lời giải:
Có nhiều cách viết, đơn thức đơn giản nhất là: 9x2y.

Có thể viết cách khác như: 9x2 y2; 9x4 y3; 9x6 y4
BÀI TẬP: Bài 16, 18 trang 21 SBT

Bài 4: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

1. Đơn thức đồng dạng
Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

2. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng 
Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Bài 16 trang 34 SGK

Tổng của ba đơn thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2
Bài 17 trang 35 SGK
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Thay x = 1 và y = - 1 vào biểu thức A sau khi rút gọn ta có:
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Bài 20 trang 36 SGK

Có vô số đơn thức đồng dạng với đơn thức –2x2y có dạng k.x2.y (các bạn lấy hệ số k tùy ý khác 0).

Ba đơn thức đồng dạng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

 –2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 - 3)x2y

= 2,5x2y
BÀI TẬP: Bài 19, 21, 22 trang 36 SGK


TIẾT 6
Bài 5: ĐA THỨC

1. Khái niệm đa thức
Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Nhận xét:
- Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên.

- Mỗi đơn thức cũng là một đa thức.

2. Thu gọn các số hạng đồng dạng trong đa thức:
Nếu trong đa thức có chứa các đơn thức đồng dạng thì ta thu gọn các đơn thức đồng dạng đó để được một đa thức thu gọn.

Đa thức được gọi là đã thu gọn nếu trong đa thức không còn hai hạng tử nào đồng dạng.

3. Bậc của đa thức:
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
Bài 27 trang 38 SGK
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Thay x = 0,5  và y = 1 ta được:
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BÀI TẬP: Bài 25, 26 trang 38 SGK

Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

1. Cộng đa thức
Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

2. Trừ đa thức
Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

- Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).
Bài 31 trang 40 SGK

M + N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

      = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

      = (3xyz + xyz)+( –3x2 + 5x2) + (5xy – 5xy) – y + ( – 1+3)

      = 4xyz + 2x2 – y + 2

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

      = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y

      = (– 3x2 – 5x2) + (3xyz – xyz) + (5xy + 5xy) + y +(– 1 – 3)

      = –8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4.

N – M = (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)

      = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy +1

      = (5x2 + 3x2)+ (xyz – 3xyz)+( – 5xy – 5xy) + (3 + 1 )– y

      = 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.
Bài 36 trang 41 SGK

a) Gọi A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3
Trước hết ta thu gọn đa thức :

A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3
= (– 3x3+ 3x3) + x2 + 2xy + (2y3– y3)

= 0 + x2 + 2xy + y3.

= x2 + 2xy + y3.

Thay x = 5 ; y = 4 vào A ta được :

A = 52+ 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.

Vậy giá trị biểu thức x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 ; y = 4 bằng 129.

b)

Cách 1 : Gọi B = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8
Thay x = –1 ; y = –1 vào biểu thức.

B = (–1).(–1) – (–1)2.(–1)2+ (–1)4.(–1)4 – (–1)6.(–1)6 + (–1)8.(–1)8
= + 1 – 1.1 + 1.1 – 1.1+ 1.1

= 1 – 1 + 1 – 1 + 1

= 1

Cách 2: Khi x = -1, y = -1 thì x.y = (-1).(-1) = 1.

Có : B = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 
= xy – (xy)2 + (xy)4 – (xy)6 + (xy)8 
= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1
Bài 37 trang 41 SGK  Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

    x3 + x2y – xy2
    x3 + xy + 1

    x + y3 + 1

    .........

Kiến thức áp dụng
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
BÀI TẬP: Bài 29, 30, 32, 33, 34, SGK

35, 38 trang 40, 41
TIẾT 7
Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN

1. Đa thức một biến
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến.

2. Biến của đa thức một biến 
Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức
a) Hệ số của đa thức

+) Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất.

+) Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức f(x) tại x=a được kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay x=a vào đa thức f(x) rồi thu gọn lại.
Bài 39 trang 43 SGK

a) P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 –2x – x3 + 6x5
P(x) = 2 + (5x2+ 4x2) + (– 3x3– x3) – 2x + 6x5
P(x) = 2 + 9x2 – 4x3– 2x + 6x5
Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến, ta có

P(x) = 6x5 – 4x3 + 9x2 – 2x + 2

b) Hệ số của lũy thừa bậc 5 là 6

Hệ số của lũy thừa bậc 3 là – 4

Hệ số của lũy thừa bậc 2 là 9

Hệ số của lũy thừa bậc 1 là – 2

Hệ số của lũy thừa bậc 0 là 2
BÀI TẬP: Bài 40 trang 43 SGK. Bài 35, 36 trang 24 SBT

TIẾT 8

Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1. Thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức đã học ở Bài 6.

Cách 2. Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa giảm (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột).

Bài 44 trang 45 SGK

Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi sau đó thực hiện phép tính:
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BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a. A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 tại 
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x;y

23

==-


b. B = x2 y2 + xy + x3 + y3 tại x = –1; y = 3

Bài 2:
1. Nhân các đơn thức sau và tìm bậc và hệ số của đơn thức nhận được. 
a)  
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2. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:
a/
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Bài 3:Cho đơn thức:  A = 
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a) Thu gọn đơn thức A.

b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

c) Tính giá trị của A tại 
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Bài 4:Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng

a) 3x2y3 + x2y3  ;   b) 5x2y - 
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Bài 5 : Cho biểu thức : M = 
[image: image31.wmf]2222

13

2

24

xyxyxyxy

++-


a) Thu gọn đa thức M

b) Tính giá trị của M tại x = -1 ; y = 
[image: image32.wmf]1
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Bài 6: Cho đa thức :


A = 4x2 – 5xy + 3y2; 

B = 3x2 + 2xy - y2
Tính A + B; A – B

Bài 7: Tìm đa thức M,N biết :

a. M + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2


b. (3xy – 4y2)- N= x2 – 7xy + 8y2
Bài 8: Cho đa thức

P(x) = x4 + 2x2 + 1; 

Q(x) = x4 + 4x3 + 2x2 – 4x + 1; 

Tính : P(–1); P(
[image: image33.wmf]1
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Bài 9 : Cho hai đa thức : 

A(x) = 5x2 – 6x + 2x3 – 4 + 3x4
B(x) = 4x – 5x2 – 5x3 – x4 + 7
a)  Tính A(x) + B(x)
b) Tính A(x) – B(x)
c) Tính B(x) – A(x)
Bài 10: Cho đa thức :  A(x) = 3x4 – 3/4x3 + 2x2 – 3


B(x) = 8x4 + 1/5x3 – 9x + 2/5


Tính : A(x) + B(x); 
A(x) - B(x); 

B(x) - A(x);

Bài 11:Cho đa thức        f(x)=–3x2+x–1+x4– x3– x2+3x4
g(x)= x4+x2–x3+x–5+5x3–x2
a)Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b)Tính:f(x)–g(x); f(x)+g(x)
c)Tính g(x) tại x = –1.

Bài12 : Cho đa thức sau  

D = -xy2 + 3xy – 5x3y2  - 0,75  

E = 2xy2 – xy – 5x3y2 + 0,25 

a) Tính F = D – E

b) Hãy tính giá trị của F tại x = -1 ; y = -2


TIẾT 9
ÔN TẬP CHƯƠNG 4

Bài 1 . Tính giá trị của biểu thức sau:  5x - 7y + 1 tại x =2; y = 1
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 
[image: image34.wmf]2
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 tại x = 2   ;    b) 
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 tại x = -1; y = 2

Bài 3. Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến của  đơn thức đó.

a) 
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Bài 4.  Cho hai đơn thức : -3xy2z và 7x2yz
a) Tính tích các đơn thức .

b) Tìm bậc của đơn thức thu được.

Bài 5.Cho đa thức M = xy2 + 2xy + 1/2.     

Tính giá trị của đa thức M tại x = 2 và y = -1

Bài 6. Cho hai đa thức:

                      A = 3x2y + xy + 1

                      B = 2xy  + 3x2y + 2

a) Tìm bậc của A và B

b) Tính  A + B  ;  A – B
Bài 7. Cho ( 2x3y + x2y2 – 3xy2 + 5) – M = 2x3y – 5xy2 + 4
a) Tìm đa thức M rồi tìm bậc của đa thức

b) Tính giá trị của đa thức M tại [image: image40.wmf]2
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Bài 8.Cho P(x) = x2 – 2x – 5x2 +  x3 + 12
Q(x) =  7x2 + 8x + x3 – 9 - 3x2

a. Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến

b. Tính  P(x)+ Q(x)

Bài 9. Cho các đa thức : P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10   ;    

Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x 

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .

b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .

Bµi 10. Cho hai đa thức: 
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a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến .
b) Xác định bậc của f(x) và g(x)

c) Tính f(x) + g(x) và f(x) - g(x)

TIẾT 10
ÔN TẬP HỌC KÌ II

Bài 1: Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau :

	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	8

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	5
	9

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	5
	14
	14


a) Lập bảng “tần số” và nhận xét.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2:Điểm thi đua của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

	Tháng 
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm 
	80
	90
	70
	80
	80
	90
	80
	70
	80


a) Dấu hiệu là gì? b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Bài 3: Theo dõi điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A tại một Trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau : 

	Điểm
	0
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	1
	2
	5
	6
	9
	10
	4
	3
	N = 40


a) Dấu hiệu điều tra là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu ?

b) Tính điểm trung bình kiểm tra một tiết của học sinh lớp 7A.

Bài 4: Cho đa thức :



P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.


a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.


b) Tính P(1) vàP(–1).
Bài 5:
Cho hai đa thức
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a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x).

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

Bài 6: Cho các đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2                             Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) +  Q(x)

b) Tính P(x)  - Q(x)


TIẾT 11     ÔN TẬP HỌC KÌ II (TIẾP THEO)

Bài 1: Hai xạ thủ A và B cùng bắn 10 phát đạn, kết quả được ghi như sau:

	Xạ thủ A
	  8
	   10
	  10
	 10
	  8
	    9
	   9
	   9
	  10
	   8

	 Xạ thủ B
	 10
	   10
	   9
	 10
	  9
	    9
	   9
	  10
	  10
	  10


a) Tính điểm trung bình cộng của từng xạ thủ.

b) Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng xạ thủ.

	
	Bài 2:Kết quả bài thi môn toán HK1 của 20 học sinh lớp 7 được ghi lại như sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu .

b/ Lập bảng “tần số” và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
Bài 3: Kết quả điểm kiểm tra Toán của lớp 7A được ghi lại như sau :
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số trung bình cộng và cho biết “mốt” của dấu hiệu


Bài4:Cho đa thức: P (x) = 3x4 + x2-  3x4 + 5
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của 
[image: image45.wmf]P(x)

 theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính P( 0) và  
[image: image46.wmf]P(3)

-


Bài 5: Cho hai đa thức M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1 


N = x2 – 2xy + 3y2 – 1 


Tính M + N và M – N.

Bài 6:Cho hai đa thức  f( x)= x2 + 3x - 5 và g(x) = x2 + 2x + 3  
a) Tính 
[image: image47.wmf]f(x)g(x)

+

                  b) Tính 
[image: image48.wmf]f(x)g(x)
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(  Chúc các em học tốt, thi đạt điểm cao)
7	9	10	9	9	10	8	7	9	8


10	7	10	9	8	10	8	9	8	8


8	9	10       10        10	 9	9	9	8	7
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